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Ghi chú

A B Lãnh đạo Trường

1 1 Đinh Thị Thái Hà HTT X X X

2 2 Nguyễn Văn Tâm HTT X

Tổng 2 2

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
HTXS X X

3 1 Trương Tấn Minh HTT X

4 2 Phạm Thị Vân Anh HTT X

5 3 Lê Thị Hồng Hương HTT X

6 4 Vương Mộng Linh HTXS X X

7 5 Dương Thị Hồng Vân HTT X

8 6 Phan Thị Thúy Dy HTT X

Tổng 6 5 1 1 1 1

Phòng Quản trị HTT X

9 1 Nguyễn Trần Hoàng Vũ HTT X

10 2 Từ Văn Phạm Phú HTT X

11 3 Lê Thanh Phong HTXS X

12 4 Trần Minh Thạnh HTT X

13 5 Ngô Dương Anh Khoa HTT X

14 6 Nhâm Gia Hiệp HTT X

15 7 Trang Xuân Hùng HTXS X

16 8 Trương Thanh Tùng HTXS X

17 9 Lê Long Hồ HTT X

18 10 Dương Hoài Phong HTT X

19 11 Trần Ngọc Tài HTT X

20 12 Triệu Minh Tuấn HTT X

21 13 Trần Thị Hồng Anh HTT X

22 14 Phan Thị Hồng Đoan HTT X

23 15 Lê Thị Hoàng HTT X

24 16 Chim Thị Thanh Thủy HTT X

25 17 Lý Kiều Trang HTT X

STT

2025-2026

ĐGXL

TĐKT cá nhân TĐKT tập thể

SK/NC

KH

Cá nhân/ Tập thể

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ NĂM HỌC 2025 - 2026

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



26 18 Sơn Thị Huỳnh Na HT Không đề nghị

Tổng 18 14 3 1

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
HTT X

27 1 Quách Hồng Duyên HTT X X

28 2 Huỳnh Thị Bích Kiên HTXS X

29 3 Ong Mỹ Phương HTT X

30 4 Nguyễn Ngọc Tuyền HTXS X

Tổng 4 1 2 1 1

Phòng Đào tạo HTT X

31 1 Võ Thanh Sang HTT X

32 2 Trần Bửu Định HTT X

33 3 Nguyễn Thị Huyền Trân HTT X

34 4 Nguyễn Hoàng Sơn HTT X

35 5 Lê Thanh Thúy HTXS X

36 6 Nguyễn Thế Tùng HTT X

37 7 Trần Quang Ngôn HTT X

38 8 Đinh Thị Chi HTT X

Tổng 8 6 1 1 1

Phòng Tuyển sinh và 

Truyền thông
HTXS X X

39 1 Nguyễn Thị Thuở HTXS X X

40 2 Trần Huỳnh Hồng Biên HTXS X

41 3 Dương Hoàng Long HTXS X

42 4 Nguyễn Thị Ái Uyên HTT X

43 5 Trần Trí Hải HTT X

44 6 Nguyễn Trung Hiếu HTT X

Tổng 6 4 1 1 1 1 1

Phòng Nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế
HTT X

45 1 Nguyễn Tuyết Lan HTT X

46 2 Ngô Xuân Nam HTT X

47 3 Phan Thị Trang HTT X

48 4 Nguyễn Thị Thúy Ân HTT X

49 5 Phan Thị Thanh Đoan HTXS X

Tổng 5 4 1 1

Phòng Thanh tra - ĐBCL HTT X

50 1 Huỳnh Dương Trung Trực HTT X

51 2 Nguyễn Thị Như Ngọc HTT X

52 3 Nguyễn Bích Như HTT X

53 4 Dương Thị Mỹ Diện HTXS X

Tổng 4 2 1 1 1



Phòng CTHS, SV HTT X

54 1 Diệp Anh Huy HTT X

55 2 Lê Văn Hiểu HTT X X X

56 3 Lâm Minh Lý HTT X

57 4 Nguyễn Diệp Nguyệt Minh HTXS X X + HTXS

Tổng 4 2 2 1 1

Khoa Cơ bản HTT X

58 1 Chương Ngọc Duy Hưng HTT X

59 2 Trang Bảo Thanh HTT X

60 3 Ngô Hồng Chương HTT X

61 4 Cao Hương Giang HTT X

62 5 Thái Phúc Hưng HTT X

63 6 Trần Quốc Khánh HTT X

64 7 Lê Dũng Lâm HTT X

65 8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung HTT X

66 9 Đỗ Minh Nhựt HTT X

67 10 Vưu Thị Tuyết Sương HTT X

68 11 Trần Thị Biên Thùy HTT X

69 12 Nguyễn Văn Tín HTT X

70 13 Trần Thị Cẩm Tú HTT X

71 14 Lý Thị Xuân Ánh HTT X

72 15 Huỳnh Lâm Bá HTT X

73 16 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm HTT X

74 17 Nguyễn Thị Hồng Duyên HTT X

75 18 Kim Thái Giác Nhiên HTT X

76 19 Lê Thị Xã HTT X

77 20 Vũ Việt Xuân KĐG

Tổng 20 19 1

Khoa Sư phạm HTT X

78 1 Trịnh Thanh Hà HTT X

79 2 Hồ Thành Châu HTT X

80 3 Mai Minh Đức HTT X

81 4 Nguyễn Thị Bích Hằng HTT X X

82 5 Trần Thanh Lương HTT X

83 6 Đặng Thị Kim Ngân HTXS X X

84 7 Quách Mỹ Quyên HTT X

85 8 Châu Ngọc Thủy HTT X

86 9 Nguyễn Thị Diễm Thúy HTT X X

87 10 Trần Thị Mỹ Trang HTXS X X X

88 11 Nguyễn Lê Trần HTT X

89 12 La Nguyễn Ngọc Thanh HTT X

90 13 Lê Hoàng Thơ HTT X X

Tổng 13 9 2 2 2 1



Khoa Kinh tế HTT X

91 1 Trương Ngọc Phụng HTT X

92 2 Lê Thị Chi HTT X

93 3 Lê Đình Cao HTT X

94 4 Dương Thị Mai Khanh HTT X

95 5 Trần Minh Khiêm HTT X

96 6 Võ Thanh Long HTT X

97 7 Lâm Kim Ngân HTT X

98 8 Lưu Thị Thảo Nguyên HTT X

99 9 Lý Quý Niệm HTT X

100 10 Lê Hoàng Oanh HTT X

101 11 Đỗ Thị Hoàng Phương HTT X

102 12 Nguyễn Thị Thùy Phương HTT X

103 13 Ngô Thị Minh Thúy HTXS X X

104 14 Trương Thị Cẩm Tú HTT X

105 15 Vũ Thị Thúy Vi HTXS X X X

106 16 Thái Thảo Trân HTXS X X X

Tổng 16 14 2 1 1 1

Khoa Y -Dược HTXS X X

107 1 Lê Thị Bá Hồng HTXS X X

108 2 Trần Thiện Hải HTT X X

109 3 Trần Giang Tuyền HTT X

110 4 Phạm Ngọc Minh Châu HTT X X

111 5 Lý Dũng HTT X

112 6 La Hón HTT X

113 7 Dương Huỳnh Khuyên HTT X

114 8 Trần Mỹ Lan HTT X

115 9 Mạnh Trường Lâm HTT X

116 10 Nguyễn Ngọc Hùng Linh HTXS X X

117 11 Hoàng Phước Sang HTT X

118 12 Trần Phước Thái HTXS X

119 13 Trương Thanh Thúy HTT X

120 14 Phạm Huỳnh Thanh Trâm HTT X

121 15 Văn Thị Văn HTT X

122 16 Ngô Nhã Ý HTT X

123 17 Hà Minh Bằng HTT X

124 18 Phạm Thái Bình HTXS X

125 19 Lý Quốc Dị HTT X

126 20 Nguyễn Thị Ngọc Hân HTT X

Tổng 20 14 4 2 1 3 1 1

Khoa Văn hóa - Du lịch HTT X

127 1 Võ Văn Sự HTT X

128 2 Nguyễn Lê Phan HTT X



129 3 Dương Chí Dũng HTT X

130 4 Phan Phát Đạt HTT X

131 5 Nguyễn Văn Lệ HTT X

132 6 Phạm Hồng Nhi HTT X

133 7 Trần Hồng Quyên HTT X

134 8 Nguyễn Hồng Thủy Tiên HTT X

135 9 Trần Mỹ Phụng HTT X

136 10 Nguyễn Bích Trâm HTT X

Tổng 10 8 2 1

Khoa Ngoại ngữ và 

Tiếng DTTS
HTT X

137 1 Lâm Ngọc Trang HTT X

138 2 Đoàn Quốc Hội HTT X

139 3 Quách Ngọc Lan HTT X

140 4 Lê Thị Hồng Minh HTT X

141 5 Lý Kim Ngân HTT X

142 6 Huỳnh Thị Ngọc Thảo HTT X

143 7 Trần Thị Thi HTT X

144 8 Trần Kim Ngân HTT X

145 9 Cao Lê Hải Đăng HTT X

Tổng 9 9 1

Trung tâm Liên kết đào 

tạo - Khoa học và Công 

nghệ

HTT X

146 1 Bùi Chí Dũng HTT X

147 2 Nguyễn Ngọc Hưng HTT X

148 3 Hà Văn Chiến HTT X

149 4 Huỳnh Thị Hồng Đào HTT X

150 5 Nguyễn Minh Thư HTXS X X X

Tổng 5 4 1 1 1

Tổng toàn trường 150 0 117 17 14 1 2 1 0 8 0 15 3 0 0 0 0

 Tổng số viên chức, người lao động: 150

 Viên chức, người lao động thực hiện đánh giá, xếp loại: 149 (Vũ Việt Xuân không đánh giá, xếp loại)

Viên chức, người lao động đủ đạt chuẩn Lao động tiên tiến: 148  (Sơn Thị Huỳnh Na (Hoàn thành nhiệm vụ)) 

 Đề nghị danh hiệu Lao động Tiên tiến: 117

 Đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 31. Trong đó:

 Chiến sĩ thi đua cơ sở (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): 17

 Chiến sĩ thi đua cơ sở (Sáng kiến/ Đề tài khoa học): 15

 Giấy khen của Hiệu trưởng: 01

 Đề nghị Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố (02 lần liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ + 02 sáng kiến/Đề tài): 02

 Đề nghị Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố (02 lần liên tục Chiến sĩ thi đua cơ sở + 02 sáng kiến/Đề tài): 01

 Đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 08

 Đề nghị Tập thể Lao động tiên tiến: 15

 Đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc: 03
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Viên chức, người lao động đủ đạt chuẩn Lao động tiên tiến: 148  (Sơn Thị Huỳnh Na (Hoàn thành nhiệm vụ)) 
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